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PHƯ ỜNG TRUNG DŨNG

PHƯ ỜNG BỬU HÒ A

PHƯ ỜNG 
THỐNG NHẤT

PHƯ ỜNG HÓ A AN

PHƯ ỜNG HIỆP HÒ A

PHƯ ỜNG THANH BÌNH
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BẢN ĐỒ  QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 THÀNH PHỐ  BIÊN HÒA
(BIÊN TẬP ĐỐI VỚI ĐỊA BÀN PHƯ ỜNG QUYẾT THẮNG)

125,69 ha
91,66 %

ĐẤ T NÔNG NGHIỆP

DIỆN TÍCH, CƠ  CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
(Tổng d iện tích tự nhiên: 137,13 ha)

123,6

Địa giớ i hành chính phường

Cầu

CÁC KÝ  HIỆU KHÁC

80

Đường giao thông

Sông, suối

Trường học

Trụ s ở U BN D phường

Chùa, đình

Đường b ình độ và độ cao

Bệnh viện, trạm  y tế

Đường sắt

N hà thờ

NGUỒN TÀI LIỆU

Bản đồ này được thành lập b ằng công nghệ b ản đồ s ố, hệ V N -2000, kinh
 tuyến trục 107  45' m úi chiếu 3

- Bản đồ hiện trạng s ử  d ụng đất năm  2019 phường Quyết Thắng;
- Bản đồ điều chỉnh QHSDĐ đến năm  2020 thành phố Biên Hòa thành lập năm  2017.

- Bản đồ địa chính phường Quyết Thắng tỷ lệ 1:500 được thành lập năm  1996;
được cập nhật chỉnh lý b iến động đến ngày 15/8/2020;
- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 hệ V N -2000 d o Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp;
- Bản đồ địa giớ i hành chính thự c hiện the o d ự án 513;

ĐƠ N VỊ XÂY DỰNG
Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi trường Đồng Nai

ĐẤ T PHI NÔNG NGHIỆP

11,45  ha
8,35 %

00

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ  BIÊN HÒA

CHỦ TỊCH
Biên Hòa, Ngày ...... tháng ..... năm .......

đi 
ga
 dầ
u g
iây

c ầu 
Rạc h Cát

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜ NG ĐỒ NG NAI

Đồng Nai, Ngày ...... tháng ..... năm .......
GIÁM ĐỐ C

Kênh, m ương

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

m ã HT

TMD

CAN

HN K

SKC

ODT

DHT

CLN

DY T

DV H

DGD

TSC

TON

DTS

m ã HT

m ã HT

DKV

TIN

m ã HT
DTT

CHÚ DẪN

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Đất trồng cây hàng năm  khác

Đất trồng cây lâu năm

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Đất thương m ại d ịc h vụ

Đất an ninh

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

Đất cơ s ở tôn giáo

Đất xây d ựng trụ s ở c ủa tổ chức s ự nghiệp

Đất phát triển hạ tầng

Ranh giớ i đất đô thị

NỘI DUNG

Đất cơ s ở sản xuất phi nông nghiệp

Đất ở tại đô thị

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH
NỘI DUNG

Đất xây d ựng cơ s ở văn hó a

Đất xây d ựng cơ s ở y tế

Đất xây d ựng cơ s ở giáo d ục và đào tạo

Đất xây d ựng trụ s ở cơ quan
Công trình định hướ ng thự c hiện
s au năm  2030

KÝ  HIỆU KÝ  HIỆU

Đất cơ s ở tín ngưỡ ng

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất xây d ựng cơ s ở thể d ục - thể thao

m ã HT
N TS Đất nuôi trồng thủy sản 

m ã HT
DSH Đất s inh hoạt cộng đồng

m ã HT
N TD

BẢN ĐỒ DỰ THẢO
PHỤC VỤ LẤY Ý  KIẾN NHÂN DÂN

Nhà m á y nước

T ỉnh ủy Đồng Nai

Đội vận tải

T rường  Lê Quý Đôn
 (T rường T H, T HCS, T HPT ) 

T há i Bình Dương

Nhà thờ Biên Hòa

T rường  MN T ư thục T hanh T âm ;
 T u viện T há nh Phaolô

Nhà hàng
Gold Lotus

T rường  T iểu học
Ng uyễn Du

 T rường Mầm  non
 Hướng Dương

Khá ch sạn 71

Công ty Xăng dầu
 Đồng Nai

Sở Giá o dục 
và Đào tạo

Khá ch sạn 
Hòa Bình

Sở Ngoại vụ
 Đồng Nai

T ổng Công ty
 T ín Nghĩa

Công viên
Hà Huy Giá p

T rường  Mầm  non 
Hoa Mai

UBND phường  
Quyết T hắng

UBMT  T ổ quốc
 tỉnh Đồng Nai

Miếu Phụng
 Sơn T ự

Cty Cổ phần 
Cấp nước
Đồng Nai

T rường  T HCS 
Quyết T hắng

Công ty Cổ phần
 SX T MDV

Bá o
 Đồng Nai

Công ty Cổ phần
 Du lịch Đồng Nai

Bảo hiểm  Xã hội 
tỉnh Đồng Nai

Nhà 
công  vụ

T T  Công tá c XH
 tỉnh Đồng Nai 
(Cơ sở 3)

T rạm  
y tế 

Cục T hi hành
 á n Dân sự
 tỉnh Đồng Nai

Công ty CP
 Khá ch sạn
 Vĩnh An

Đảng Ủy khối
Cơ quan tỉnh

Ban T ôn
 giá o tỉnh Hội Nông 

dân tỉnh 

Đình thần 
Phước Lư

Bưu điện

Rạp há t
 Đồng Nai

Cty CP Xăng dầu 
T ín Nghĩa

T rụ sở tiếp
 Công Dân
 tỉnh

Hội Liên hiệp
 Phụ nữ tỉnh 

T há nh thất 
Cao Đài

T T  Giá o dục
T hường  xuyên

 tỉnh

Nhà Văn 
hóa phường

T hanh
 tra tỉnh 

Cty 
Bảo Việt 

T T  T hông  tin 
Công tá c T ư
 T ưởng tỉnh 

Ngân hàng
 Exim  Bank

Cty CP Sá ch
 và T hiết bị
T rường  học 

T ỉnh 
đoàn 

T hành Đoàn
Biên Hòa

Ngân hàng 
Vie tcom bank

Đoàn Đại biểu
 Quốc hội tỉnh 

Ngân hàng
 HD Bank

Ban
Dân tộc

Nhà VH
 KP1

Công an
 phường

T T  Khuyến nông
và T ư vấn Phá t triển
 Công Nghiệp 

Chi Cục T hi
hành á n Dân
sự  T P. Biên Hòa

Nhà 
Công vụ

Liên đoàn
Lao động 

chợ 
Hãng Dầu

Phòng  Quản
 lý Đô thị

T ỉnh 
đoàn 

T T  Giá o dục
T hường  xuyên
T P. Biên Hòa

Đoàn
 Luật sư

Cty CP Du
 lịch Đồng Nai

Phòng thông  tin 
và T ruyền thông  T PBH

Cty T NHH 
MT V SXKT  

và DV T ổng hợp 

Phòng Giá o dục 
và Đào tạo
 T P Biên Hòa

Cty Phá t 
hành sá ch 

Nhà VH
KP 2

Phòng Văn hóa 
và T hông tin 

Phòng đăng kí Kinh doanh
( Sở k ế hoạch - Đầu tư)

Hội Doanh nhân
 Liên hiệp cá c T ổ
 chức Hữu nghị

Nhà VH
KP 4

Nhà VH
 KP3

Đình thần 
Phước Lư

T rạm
 điện

Phòng nội 
vụ T P BH

T rạm  điện

Hội cự u Chiến binh,
 Hội chữ T hập đỏ

T rạm  điện

T rạm  
điện

Văn phòng  
Hội sinh viên 
Việt Nam

CT  CP DV&XD
 Cấp nước ĐN

T rụ sở Bảo hiểm
 Xã hội T P Biên HòaCông ty CP 

Bảo Hiểm  
Pe trolim e x

Cty DVMT  
Đô thị Biên Hòa

T rường  Quốc T ế ABC

T rạm
 điện

T T  k iểm  nghiệm
 Dược phẩm , m ỹ phẩm

T rụ sở Lao động -
T hương Binh Xã Hội

 Công ty
 T ín Nghĩa

TSC

DGD

ODT

SKC

ODT

ODT

HN K

ODT

ODT

ODT

DGD

TON

ODT

ODT

TON

ODT

TSC

DKV

TSC

TSC

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

TSC

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT

DGD

ODT

TSC

ODT

ODT

ODT

TSC

ODT

TMD

DHT

DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TSC

TMD

ODT

TMD

ODT

TIN

TMD

ODT

ODT

TSC

TMD

ODT

ODT

TSC

ODT

ODT

ODT

CLN

ODT

TMD

ODT

ODT

SKC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODTODTODT

ODT

ODT

ODT

TSC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TSC

ODT

TIN

DTS

ODT

DGD

TMD

TSC

DTS

DTS

ODT

ODT

DHT

ODT

ODT

TSC

DV H

TSC

ODT

ODT

ODT

HN K

ODT

ODT

ODT

TMD

ODT

TSC

ODT

ODT

ODT

HN K

ODT

DV H

ODT

ODT

ODT

TON

HN K

ODT

TSC

ODT

DY T

DV H

ODT

TSC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

ODT

ODT

CAN

TSC

ODT

TMD

TMD

ODT

TSC

ODT

ODT

ODT

ODT

HN K

CLN

ODT

ODT

ODT

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

TSC

ODT

ODT

HN K

ODTODT

ODT

TSC

ODT

DSH

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TSC

ODT

ODT

DTS

ODT

ODT

TMD

DHT

ODT

ODT

ODT

TMD

ODT

ODT

TSC

ODT

TMD

ODT

TSC

ODT

ODT

TSC

ODT

TMD

ODT

ODT

ODT

HN K

ODT

ODT

DV H

ODT

ODT

ODT

ODT

TSC

ODT

ODT

ODT

ODT

DSH

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DSH

ODT

TSC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TIN

ODT

TSC

DSH

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

DKV

ODT

TSC

ODT
DHT

DHT

DHT

DHT

DHT

DHT

ODT

SKC

TSC

TSC

DGD

DGD

ODT

ODT
ODT

TMD

TSC

ODT

ODT

TSC

TMD

CLN

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

CAN

HN K

SKC

ODT

DHT

DKV

TIN

N TS

DY T

DV H

N TD

DGD

TSC

TON

DTS

DTT

CLN

DSH

ODT

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT

TMD

DGD

ODT

DHT

DGD

ODT

TMD

DGD

DHT

TSC

ODT

DKV

ODT

DSH

ODT

TMD

ODT

DGD

ODT

TMD

ODT

TMD

ODT

TSC

Đường ve n 
s ông Cái (Đ

ường Trần P
hú)

T rường  T HCS 
Ng ô Nhơn T ịnh

Cải tạo cảnh quan và 
phá t triển Đô thị ven sông Đồng Nai 

Đư
ờn
g n
ối 
từ 
Võ
 Th
ị S
áu
 đế
n H
ưn
g Đ
ạo
 Vư
ơn
g

Cải tạo cảnh quan và 
phá t triển Đô thị ven sông Đồng Nai 

Khu dân cư theo quy hoạch

Khu dân cư theo quy hoạch

Đườ
ng v
ào T
rườ
ng T
HC
S N
gô N
hơn
 Tịn
h

T rường  Lê Quý Đôn
 (m ở rộng)

T rung tâm  hội nghị

khu đất số 23

Khu đất số 71

UBMT  T ổ
 quốc tỉnh
 (m ở rộng)

Gia cố bờ trá i
 sông Đồng Nai

Công viên
 cây xanh.

Giao lộ Hà Huy Giáp và N guyễn Thành Phương

Nhà VH 
KP 4

Xây dự ng  trạm  bơm  nước thô 
Nhà m á y nước Biên Hòa

khu đất 
số 25

khu đất 
số 26

khu đất 
số 24 

Khu đất số 72 

T rường  T H, T HCS, T HPT
 Lê Qúy Đôn và trường APC 

Khu đất số 46

Khu đất 
số 68

Khu đất
 số 67 

Khu đất
 số 66 

Ngân hàng 
T MCP T ín Nghĩa

Công ty phá t
 hành sá ch

T rụ sở BQLDA
Đầu tư Xây dự ng  tỉnh

ODT

ODT

DHT

ODT

ODT

DV H

ODT

ODT

ODT

DHT

ODT

TSC

DKV

ODT

DKV

DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DGT

ODT

DGD

ODT

Đất ở dự  á n

Đất ở dự  á n

Đất ở dự  á n

Đất ở dự  á n

Ga
 Biên hòa

Đường QH-D10

Đường Q
H-D4

Đường QH
-D6

Đường QH
-D9

Đường QH-D9

Đư
ờng
 30
 thá
ng 
4

Đường QH_D5

Đườ
ng Q
H-D
3

Đường
 QH-D

12

Đườ
ng Q
H-D
4

Đườ
ng Q
H-D
3

Đường QH-D7

Đường QH-D2

Đường QH-D8

Công trình công  cộng 

Đường QH-D10

Đường QH-D8

Khu hiệu 
bộ trường
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P.Tân Vạn

P.Hóa An

P.Tân Mai

P.Bửu Hòa

P.Hố Nai

P.Tam Hòa

P. An Bình

P.Tân Bình

P. Bình Đa

P. Tân Hạnh

P. Tân HiệpP. Bửu Long P. Tân Tiến

P. Hiệp Hòa

P. Tân Phong

P.
Hòa Bình

P. Long Bình

P.
Tam 
HiệpP.Thống Nhất

P. Trảng Dài

P.Thanh
 Bình

P.Trung 
Dũng

P. Quang
 Vinh

P.
Quyết Thắng

P.Long Bình Tân

HUYỆN VĨNH CỬU

TỈNH BÌNH DƯƠNG

HUYỆN TRẢNG BOM

HUYỆN LONG THÀNH

SƠ ĐỒ  VỊ TRÍ PHƯỜ NG QUYẾT THẮNG

P. An Hòa

P. Phước Tân

P. Tam Phước

X· Long Hưng

TP. HỒ  CHÍ MINH


